
Số sinh viên có mặt:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Phòng C06Phòng thi:

15/01/2021Ngày thi :

Cao đẳng chính quy QC09

CDK2020

Chính trị

2020

1

:

:

:Tên môn Học kỳ:

Năm học:

Bậc đào tạo

Khóa học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Ghi chúKý tên
Điểm
chữ

Điểm
số

Số tờSố pháchHọ và tênMã sốSBDSTT

Giờ thi: 7.30 Lần thi: 1

AnNguyễn Văn20CH1A_010011

AnhLê Thị Huế20CH1A_020022

BảoTrần Gia20CH1A_030033

BìnhDương Quang20CH1A_040044

ĐạiChâu Đức20CH1B_510055

ĐăngNguyễn Hải20CH1B_430066

ĐăngPhạm Văn Hải20CH1B_490077

DanhPhạm Hoàng20CH1B_420088

DũngTrần Lê Tiến20CH1B_030099

DươngHồ Thanh20CH1B_0401010

DuyHồ Tuấn20CH1B_0101111

HậuTrần Huỳnh Minh20CH1B_0601212

HiềnLâm Nguyễn Lê20CH1A_0701313

HiếuCao Trọng20CH1B_0701414

HiếuLê Hoàng20CH1B_0801515

HiếuNguyễn Trung20CH1A_0601616

HoanNguyễn Dưng20CH1B_0901717

HộiTrần Trung20CH1B_1001818

HùngNguyễn Tấn20CH1A_5301919

HùngTrần Ngọc Thanh20CH1A_1002020

HuyNguyễn Gia20CH1B_1102121

HuyNguyễn Tuấn20CH1A_0802222

KarimM.20CH1B_1202323

KhangĐào Duy20CH1B_1302424

KhánhNguyễn Duy20CH1B_5602525

KhánhTrần Quốc20CH1A_4702626

KhoaPhan Bảo Đăng20CH1A_1102727

KhôiĐặng Hoàng Anh20CH1A_1202828

KiênĐỗ Trung20CH1B_1402929

KiệtĐỗ Anh20CH1A_1303030

KiệtNguyễn Hào Anh20CH1B_1503131

LànNguyễn Phước20CH1A_1403232

LênhNguyễn Văn20CH1A_1503333

Tổng số:

Số bài thi: . . . . .. . . . .

33
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...



CÁC SINH VIÊN/ HỌC SINH ĐEM THEO THẺ HỌC SINH HOẶC GIẤY TỜ TÙY THÂN KHI VÀO PHÒNG THI

Số sinh viên có mặt:

Thư ký khoa

Giám thị 2Giám thị 1

Trưởng khoa

Số bài thi: . . . . .

. . . . .Số tờ giấy thi:. . . . .

. . . . .

Số sinh vắng mặt:

Duyệt

08/01/2021Ngày in:



Số sinh viên có mặt:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Phòng C07Phòng thi:

15/01/2021Ngày thi :

Cao đẳng chính quy QC09

CDK2020

Chính trị

2020

1

:

:

:Tên môn Học kỳ:

Năm học:

Bậc đào tạo

Khóa học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Ghi chúKý tên
Điểm
chữ

Điểm
số

Số tờSố pháchHọ và tênMã sốSBDSTT

Giờ thi: 7.30 Lần thi: 1

LinhMai Nhựt20CH1B_4503434

LinhNguyễn Quang20CH1B_1603535

LộcLê Phước20CH1B_5403636

LuânHuỳnh Tấn20CH1A_1603737

LuânNguyễn Thành20CH1B_1703838

LuânNguyễn Thành20CH1B_4403939

MinhLê Hoàng20CH1B_1804040

MinhLê Huỳnh Khánh20CH1B_1904141

MinhLưu Tường20CH1A_1704242

NamHuỳnh Hữu20CH1A_1804343

NamNgụy Quốc20CH1B_5204444

NamTrần Thanh20CH1A_1904545

NghĩaBùi Khắc20CH1B_2004646

NghĩaNguyễn Hiếu20CH1B_2104747

NghĩaNguyễn Trần Hiếu20CH1A_2004848

NghĩaNguyễn Trọng20CH1B_2204949

NghĩaTrần Trung20CH1B_4705050

NhãVõ Thanh20CH1A_4105151

PhátLê Tấn20CH1B_2305252

PhátNguyễn Tuấn20CH1A_4805353

PhúTrần Văn20CH1A_5005454

PhúcHuỳnh Lý Minh20CH1B_2405555

PhúcLê Hữu Duy20CH1B_2505656

PhúcNguyễn Hoàng20CH1A_2105757

PhúcNguyễn Trọng20CH1A_2205858

PhươngĐặng Duy20CH1A_2305959

PhươngNguyễn Văn20CH1B_2606060

PhươngVõ Hoàng Minh20CH1B_2706161

PhượngHuỳnh Kim20CH1A_2406262

QuânNguyễn Hà Duy20CH1A_2606363

QuânVũ Hoàng20CH1A_4506464

QuangPhạm Minh20CH1A_2506565

QuíDương Minh20CH1A_2706666

Tổng số:

Số bài thi: . . . . .. . . . .

33
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...



CÁC SINH VIÊN/ HỌC SINH ĐEM THEO THẺ HỌC SINH HOẶC GIẤY TỜ TÙY THÂN KHI VÀO PHÒNG THI

Số sinh viên có mặt:

Thư ký khoa

Giám thị 2Giám thị 1

Trưởng khoa

Số bài thi: . . . . .

. . . . .Số tờ giấy thi:. . . . .

. . . . .

Số sinh vắng mặt:

Duyệt

08/01/2021Ngày in:



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Phòng C08Phòng thi:

15/01/2021Ngày thi :

Cao đẳng chính quy QC09

CDK2020

Chính trị

2020

1

:

:

:Tên môn Học kỳ:

Năm học:

Bậc đào tạo

Khóa học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Ghi chúKý tên
Điểm
chữ

Điểm
số

Số tờSố pháchHọ và tênMã sốSBDSTT

Giờ thi: 7.30 Lần thi: 1

QuốcNguyễn20CH1A_5106767

SơnĐỗ Anh20CH1B_2806868

SơnPhan Minh20CH1B_5506969

TàiHuỳnh Đổ Hoàng20CH1A_2807070

TàiNguyễn Đại20CH1A_2907171

TàiTrần Ngọc20CH1A_3007272

TâmPhạm Thành20CH1A_3107373

TânLâm Ngọc Tân20CH1A_3207474

ThạchNguyễn Ngọc20CH1B_3007575

TháiNguyễn Quốc20CH1A_3407676

ThắngHoàng Ngọc20CH1B_3107777

ThắngNgô Hữu20CH1A_3507878

ThanhHồ Duy20CH1B_5007979

ThanhNguyễn Phan Đăng20CH1B_2908080

ThaoNguyễn Anh20CH1A_3308181

ThọTrương Nhân20CH1B_5308282

ThuậnĐỗ Thiên20CH1A_3608383

ThuậnNgô Hoàng20CH1A_3708484

TiênPhạm Thủy20CH1A_3808585

TiếnPhạm Minh20CH1B_3308686

TiếnPhùng Duy20CH1B_3408787

TiềnTrầm Ngọc20CH1B_3508888

TrắcVõ Mạnh20CH1A_4608989

TríLê Minh20CH1A_4309090

TrườngNguyễn Vũ20CH1A_3909191

TúĐặng Quốc20CH1A_4009292

TúHuỳnh Minh20CH1A_5209393

TúNguyễn Tuấn20CH1B_3609494

TùngVõ Nguyễn Lạc20CH1B_3709595

VũHuỳnh Tấn20CH1B_3809696

VũNguyễn Ngọc Anh20CH1B_3909797

Số sinh viên có mặt:

Tổng số:

Số bài thi: . . . . .

. . . . .Số tờ giấy thi:. . . . .

. . . . .

31

Số sinh vắng mặt:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...



CÁC SINH VIÊN/ HỌC SINH ĐEM THEO THẺ HỌC SINH HOẶC GIẤY TỜ TÙY THÂN KHI VÀO PHÒNG THI

Thư ký khoa

Giám thị 2Giám thị 1

Trưởng khoa

Duyệt

08/01/2021Ngày in:


